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1 NGUYỄN VĂN ANH 28/10/1980 C6992191 -X. Điện Hồng, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 480058484339|480058484339A1|DQuảng Nam|Quảng Nam23122021|2312202123122026
2 HUỲNH NGỌC BẢY 10/05/1967 049067014829 -X. Bình Minh, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam 490102002033 B2 Quảng Nam 05022015 05022025
3 PHÙNG CHUNG 13/05/1990 049090018263 -P. Thanh Hà, TP. Hội An, T. Quảng Nam 480104487642 D Quảng Ngãi 09122019 09122024
4 NGUYỄN CƯỜNG 19/05/1962 052062010294 -P. An Xuân, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490095000922 B2 Quảng Nam 16062014 16062024
5 TRẦN HỮU ĐẮC 02/01/1991 049091013125 -P. An Phú, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490176009312 B2 Quảng Nam 02012018 02012028
6 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 20/02/2002 049202012444 -X. Duy Sơn, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam 490208016169 B2 Quảng Nam 31122020 31122030
7 LÊ VĂN DIỆN 20/07/1978 049078023389 -TT. Khâm Đức, H. Phước Sơn, T. Quảng Nam 490154001248|490154001248A1|B2Quảng Nam|Quảng Nam09022015|090220159022025
8 TRẦN ĐÌNH DIN 03/02/1985 205114801 -X. Tam Tiến, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 490159102359 B2 Quảng Nam 15062015 15062025
9 NGUYỄN VŨ HOÀN HẢO 07/07/1981 048081006047 -P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490058000631 C Quảng Nam 12042019 12042024
10 NGUYỄN HỬU HẬU 17/04/1996 205936438 -X. Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam 480189004257 B2 Quảng Nam 28042021 28042031
11 MAI PHÚC HIỀN 24/09/1985 049085005027 -X. Tam Xuân II, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 490184007979 B2 Quảng Nam 04102018 04102028
12 NGUYỄN VĂN HIỀN 04/05/2000 049200000595 -X. Quế Phong, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 490181003862 B2 Quảng Nam 06112019 06112029
13 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU 25/10/1982 049082008742 -X. Tam Phú, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490088001682|490088001682A1|DThừa Thiên Hu25122018|2512201825122023
14 NGUYỄN NGỌC HÙNG 01/01/1972 049072017874 -TT. Hương An, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 490005001443 C Quảng Nam 16102017 16102022
15 TRẦN NGỌC LONG 01/09/1984 049084012896 -P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490088005462 B2 Quảng Nam 27112019 27112029
16 HUỲNH NGỌC NAM 10/12/1994 049094008936 -P. Điện An, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 490146001476 B2 Quảng Nam 18032014 18032024
17 HUỲNH VĂN NAM 26/12/1973 201544030 -P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490078000495 D Quảng Nam 10012018 10012023
18 TRẦN THỊ TỐ NGA 22/11/1990 205423405 -X. Tam Lộc, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam 491204000071 B2 Quảng Nam 02062020 02062030
19 NGUYỄN HỒ NGHĨA 25/08/1975 205258882 -P. An Sơn, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490130005521 D Quảng Nam 19022019 19022024
20 PHẠM THỊ ÁNH NHUNG 20/04/1979 049179002319 -P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 491169004860 B2 Quảng Nam 22082016 22082026
21 PHAN HOÀNG NIN 30/03/1998 049098012653 -X. Tiên An, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam 490204003394 C Quảng Nam 08122021 08122026
22 TRẦN HỒNG MINH QUANG 04/09/1984 250558893 -P. Phường 6, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng 790058000845 B2 Hồ Chí Minh 22012013 22012023
23 NGUYỄN RIN 01/01/1993 049093016161 -X. Tam Thái, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam 490111004624 B2 Quảng Nam 20032017 20032027
24 NGUYỄN VĂN SANG 10/10/1992 049092018996 -X. Điện Hòa, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam AX971683|AT178674B2|A1Quảng Nam|Quảng Nam02012013|2510201102012023|
25 VÕ ĐỆ NHẤT SỨ 01/03/1981 205268947 -X. Đại Đồng, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam 480108487925 B2 Đà Nẵng 04012017 04012027
26 VÕ NGỌC SUM 25/10/1996 049096011396 -X. Đại Quang, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam 490183005466 B2 Quảng Nam 23072018 23072028
27 NGUYỄN ANH TẤN 10/06/1984 205114011 -X. Tam Xuân I, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 790132028453 B2 Hồ Chí Minh 26092013 26092023
28 TRẦN NGỌC TẤN 05/05/1987 049087003678 -X. Bình Phục, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam AU937190 B2 Quảng Nam 04052012 04052022
29 VŨ NGỌC THIÊN THẠCH 01/11/1981 205050774 -TT. Núi Thành, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 480197004335 B2 Đà Nẵng 07052019 07052029
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30 NGUYỄN HỮU THỊNH 20/05/1992 205559715 -X. Tiên Mỹ, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam 490202001484 C Quảng Nam 18022020 18022025
31 LÊ NGỌC THƯƠNG 07/05/1991 241228558 -X. Khuê Ngọc Điền, H. Krông Bông, T. Đắk Lắk 490144004723 D Thừa Thiên Hu02022018 02022023
32 HUỲNH ĐỨC TIN 10/10/1970 049070002571 -P. Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490167005624 B2 Quảng Nam 15082016 15082026
33 NGUYỄN QUỐC TOẢN 01/01/1985 205215237 -X. Quế Thuận, H. Quế Sơn, T. Quảng Nam 490160003999 B2 Quảng Nam 21062016 21062026
34 TỪ TRÀ 07/10/1956 049056005883 -P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, T. Quảng Nam 490100001221|490100001221A1|B2Quảng Nam|Quảng Nam30042014|3004201430042024
35 TRƯƠNG NGỌC TRUNG 24/05/1984 048084004422 -P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 490192005419 B2 Quảng Nam 03072019 03072029
36 ĐOÀN VŨ THANH TÙNG 24/01/1992 205799813 -X. Điện Phương, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 490178001402 B2 Quảng Nam 15032017 15032027
37 TRẦN ANH TÙNG 29/05/1982 049082008798 -P. Điện Nam Bắc, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 490218004206 B2 Quảng Nam 12042021 12042031
38 NGUYỄN HỒNG QUỐC VIỆT 15/06/1999 049099009021 -X. Quế Thọ, H. Hiệp Đức, T. Quảng Nam 490173008176|490173008176B2|A1Quảng Nam|Quảng Nam13112017|3001201813112027|
39 NGUYỄN VĂN VŨ 25/11/1976 049076021798 -X. Điện Minh, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam 510150001755 C Quảng Nam 02022021 02022026
40 VÕ VĂN VƯƠNG 02/08/1979 049079019594 -X. Tam Hiệp, H. Núi Thành, T. Quảng Nam 490125005167 C Quảng Nam 08052017 08052022
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